
4.1. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Tuy Hòa:

ST
T Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/Số 
chứng chỉ 
hành nghề 

*

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 
******

1 LÊ HUỲNH 
LINH

000068/ 
PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp; chuyên 
khoa siêu âm.
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (QĐ bổ sung PVHN số 
39/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 16/11/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Giám đốc,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

- Từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 
17h đến 19 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, chủ nhật
(Tại Phòng khám nội tổng hợp - 

BS Lê Huỳnh Linh)

2 PHÙNG THỊ 
PHI YẾN

000041/ 
PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.
Khám bệnh,chữa bệnh hệ Nội-Nhi (QĐ bổ sung PVHN số 
12/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 26/05/2014)
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (QĐ bổ sung PVHN số 
41/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 16/11/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Phó giám đốc,

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

- Từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 
17h đến 19 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, chủ nhật
(Tại Phòng khám Đa khoa Thiên 

Phước 2 - Cơ sở xquang, BS 
Phùng Thị Phi Yến)

3 PHAN DINH 0002119/ 
PY-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Phó giám đốc,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

4 TRẦN NGỌC 
HOÀNG

 0002157/ 
PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa (QĐ bổ sung PVHN số 
63/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 27/01/2023)
Bác sỹ gia đình (QĐ bổ sung PVHN số 60/QĐ-SYT do Sở 
Y tế cấp ngày 26/11/2018)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Trưởng phòng KHNV-ĐD,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

5 NGUYỄN 
THANH HOÀI

000244/ 
PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa (QĐ bổ sung PVHN số 
343/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 30/05/2025)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Phụ trách khoa Nội tổng hợp

6 ĐỖ THỊ KIM 
LỘC

003951/ 
PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức khoa Nội tổng hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   TRUNG TÂM Y TẾ TUY HÒA
2. Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24giờ, 7 ngày/tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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7 TRỊNH MINH 
CHÁNH

000028/ 
PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng.
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (QĐ bổ sung PVHN số 
14/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 25/06/2014)
Nội soi chẩn đoán mũi xoang (QĐ bổ sung PVHN số 
623/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 18/09/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Trưởng khoa khám bệnh

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Buổi sáng: 
từ 06h-07h; buổi trưa: từ 11h30-

13h30, chiều từ 17h-20 giờ; 
- Thứ 7, chủ nhật: từ 06h-20h; 
(Tại Phòng khám chuyên khoa 
TMH - BS Trịnh Minh Chánh)

8
NGUYỄN VŨ 

QUỐC 
CƯỜNG

002389/ 
PY-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức khoa Khám bệnh

- Từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 
17h đến 19 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, chủ nhật

(Tại NHA KHOA GOOD TEETH - 
 Nguyễn Vũ Quốc Cường)

9 LÊ BẢO ĐẠI 001572/ 
ĐL-GPHN Y khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức khoa Khám bệnh

10
ĐOÀN 

TRƯƠNG 
DƯƠNG

0002218/ 
PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
Phục hồi chức năng (QĐ bổ sung PVHN số 40/QĐ-SYT do 
Sở Y tế cấp ngày 26/07/2018)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Phụ trách khoa YHCT-PHCN

- Từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 
17h đến 19 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, chủ nhật 

(Tại Phòng chẩn trị y học cổ 
truyền BS Đoàn Trương Dương)

11 LÊ NGỌC 
THẠCH

002645/ 
PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức khoa YHCT-PHCN

12 LÊ BẢO 
TRUNG

0003056/ 
PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức khoa YHCT-PHCN

13
NGÔ 

NGUYỄN 
LAN HƯƠNG

002905/ 
PY-CCHN 

- Khám, chữa bệnh sản phụ khoa
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (QĐ bổ sung PVHN số 
02/QĐ-SYT do Sở Y tế Phú Yên cấp ngày 25/01/2019)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Phụ trách khoa Ngoại sản

- Từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 
17h đến 19 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, chủ nhật
(Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA PHỤ SẢN HƯƠNG 
TƯỜNG VI - BS Ngô Nguyễn 

Lan Hương)

14 NGUYỄN 
THANH LIÊM

000239/ 
PY-GPHN Y khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức khoa Ngoại sản

15
HUỲNH 

NGUYỄN 
NHƯ QUỲNH

000241/ 
PY-GPHN Y khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức khoa XN-CĐHA
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16 TRẦN THỊ 
THÚY LINH

004339/ 
PY-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí 
ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức Phòng KHNV-ĐD,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng, 

Phòng tiêm vắcxin

17 TRẦN NHƯ 
TÚ

004379/ 
PY-GPHĐ

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí 
ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ,
Viên chức khoa 

KSBT&HIV/AIDS

18 TRẦN NGỌC 
HẢI

000019/PY
-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội-Nhi
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (QĐ bổ sung PVHĐCM số 
38/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 16/11/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 
Nội-Nhi; đa khoa
(Hợp đồng KCB)

- Từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 
17h đến 19 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6
(Tại Phòng khám nội khoa - BS 

Trần Ngọc Hải)
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, chủ nhật 
(Tại Phòng khám Lê Lợi - Ngô Đa 

Lộc)

19 NGUYỄN 
THANH TỈNH

001407/ĐL
-GPHN Chuyên khoa nội khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6 (theo lịch phân 

công)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa Nội
(Hợp đồng KCB)

20 PHAN QUỐC 
VIỆT

0000425/PY
-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội - nhi

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6 (theo lịch phân 

công)

Bác sỹ (Hợp đồng KCB),
Khoa khám bệnh

21 NGUYỄN 
NGỌC NHA

002944/PY
-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội - nhi
Bác sỹ gia đình

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; từ thứ 2 
đến thứ 6 (theo lịch phân công)

Bác sỹ (Hợp đồng KCB),
Khoa khám bệnh

Từ 0h0 đến 06h40 và 11h40 đến 24h00; 
thứ 2 đến chủ nhật

(Tại Cơ sở dịch vụ hỗ trợ cấp cứu và vận 
chuyển bệnh nhân Bình An)

22 NGUYỄN THỊ 
NGỌC OANH

0002115/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức khoa YTCC,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

23 PHẠM THỊ 
NGỌC KIỀU

0001966/ 
PY-CCHN Khám, chữa bệnh răng trẻ em

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Phụ trách phòng TCHC,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

24 PHAN THỊ 
HIÊN

003353/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức Khoa YTCC,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

25 NGUYỄN THỊ 
KẾT

002740/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức Phòng Dân số y tế 

cơ sở
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26
NGUYỄN 

PHẠM THỊ 
XUÂN DIỄM

0002124/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức Phòng Dân số y tế 

cơ sở

27 PHAN BẢO 
MINH

002471/PY
-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ,
Viên chức khoa 

KSBT&HIV/AIDS

28 NGUYỄN THỊ 
LUẬN

000400/ 
PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 26/2015/ 
TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức phòng KHNV-ĐD,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

29 LÊ HÀ DIỄM 
THÚY

043962/ 
BYT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức phòng KHNV-ĐD,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

30 TRẦN THỊ 
BÍCH VÂN

0000653/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức phòng KHNV-ĐD,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

31 NGUYỄN THỊ 
KIM THOA

000332/ 
PY-GPHN Điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức phòng KHNV-ĐD,

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

32 ĐÀO VĂN 
THÁI

000444/ 
PY-GPHN Điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
ĐDT khoa Nội tổng hợp

- Từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 
17h đến 19 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, chủ nhật
(Tại cơ sở dịch vụ tiêm (chích) 

thay băng - Đào Văn Thái) 

33 NGÔ THỊ KIM 
XINH

000391/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Nội tổng hợp

34 ĐẶNG THỊ 
KIM CHI

000395/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Nội tổng hợp

35 NGUYỄN THỊ 
MỸ CẨM

002977/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Nội tổng hợp

36 HUỲNH THỊ 
LUYỆN

002978/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Nội tổng hợp
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37 NGUYỄN THỊ 
THANH TÂM

002864/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Nội tổng hợp

38 CAO THỊ 
HƯƠNG

002966/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Nội tổng hợp

39 KSOR ANG 
DRÊ

0005677/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Nội tổng hợp

40 ĐẶNG HỒNG 
TỊNH

000396/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
ĐDT khoa Ngoại sản

41 PHAN THỊ 
THANH BÌNH

003641/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Ngoại sản

42 LÊ VĂN 
HOÀNG

004346/ 
PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Ngoại sản

43 TRẦN THỊ 
THU HÒA

000393/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
ĐDT khoa Khám bệnh

44 LƯƠNG THỊ 
NGỌC VÂN

002674/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Khám bệnh

45 NGUYỄN THỊ 
ÁI HỢP

002518/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Khám bệnh

46 TRẦN THỊ 
KIỀU

003221/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Khám bệnh

47
VÕ THỊ 
THẠCH 
NGÂN

003409/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa Khám bệnh

48
NGUYỄN THỊ 

THANH 
TUYỀN

003940/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa YHCT-PHCN
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49 PHẠM QUỐC 
PHÁP

0002175/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Điều dưỡng,
Viên chức khoa 

KSBT&HIV/AIDS.

50 PHẠM THỊ 
VINH

000403/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ  các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Nữ hộ sinh,
Viên chức khoa Ngoại sản

51 PHẠM THỊ 
NGỌC SIÊM

000405/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ  các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Nữ hộ sinh,
Viên chức khoa Ngoại sản

52 NGUYỄN THỊ 
HOÀI

000406/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ  các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Nữ hộ sinh,
Viên chức khoa Ngoại sản

53 DƯƠNG THỊ 
DẠN

0002149/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ  các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Nữ hộ sinh,
Viên chức khoa Ngoại sản

54
TRƯƠNG THỊ 

CÔNG 
THUẬN

0002117/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ  các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Nữ hộ sinh,
Viên chức khoa Ngoại sản

55 NGUYỄN THỊ 
THANH HỢP

000404/PY
-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ  các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Nữ hộ sinh,
Viên chức khoa Ngoại sản

56 NGUYỄN THỊ 
HÒA

0002154/P
Y-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Nữ hộ sinh,
Viên chức phòng TCHC, 

Tham gia làm công tác chuyên 
môn tại các khoa lâm sàng

57 PHẠM THỊ 
SƠN THÁI

000408/ 
PY-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm,
KTV trưởng Khoa XN-CĐHA

58 TRẦN THỊ 
LẬP ĐÔNG

000409/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Điều 11, Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y (kỹ thuật xét 
nghiệm y học)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm,
Viên chức Khoa XN-CĐHA

59 NGUYỄN THỊ 
THU HÀ

0002192/ 
PY-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm,
Viên chức Khoa XN-CĐHA

- Từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 
17h đến 19 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, chủ nhật

(Tại Phòng Nét nghiệm Thành 
Tâm - Nguyễn Thị Thu Hà)
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60 CAO ĐỨC 
DŨNG

003275/ 
PY-CCHN Kỹ thuật xét nghiệm y học

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm,
Viên chức Khoa XN-CĐHA

61 VÕ HUỲNH 
ĐAN

001327/ĐL
-GPHN

Hình ảnh y học

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Kỹ thuật y,
Viên chức Khoa XN-CĐHA

62 NGUYỄN 
VĂN THẮNG

002780/PY
-CCHN Kỹ thuật viên Xquang

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h; từ thứ 
2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia khám chữa bệnh 
theo lịch phân công

Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y 
học 

- Khoa XN-CĐHA

Bắt đầu tham gia 
KCB tại TTYT 
Tuy Hòa kẻ từ 

ngày 01/01/2026
(Chuyển từ Bệnh 

viện Phổi Đắk 
Lắk)

63 LÊ THỊ LỆ 
QUYỀN

002512/ 
PY-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Kỹ thuật viên VLTL, PHCN,
Viên chức Khoa YHCT-PHCN

4.2. Danh sách người hành nghề ngừng tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Tuy Hòa:

ST
T Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/Số 
chứng chỉ 
hành nghề 

*

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đã đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh *** 

Vị trí chuyên môn đã được 
phân công
****

Thời gian đăng ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 
******

1 HUỲNH THỊ 
KIM NGỌC

002111/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức Phòng Dân số y tế 

cơ sở

Chuyển 
Trạm Y tế 
Phú Thạnh 

từ ngày 
25/12/2025

2 VÕ THỊ 
XUÂN CHI

002609/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức Phòng Dân số y tế 

cơ sở

Chuyển 
Trạm Y tế 
Phú Thạnh 

từ ngày 
25/12/2025

3 LƯƠNG THỊ 
MỸ CHI

003305/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức Phòng Dân số y tế 

cơ sở

Chuyển 
Trạm Y tế 
Phú Thạnh 

từ ngày 
25/12/2025

4 ĐINH THỊ 
KIM LOAN

003387/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ
Viên chức Phòng Dân số y tế 

cơ sở

Chuyển 
Trạm Y tế 
Phú Thạnh 

từ ngày 
25/12/2025
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5 NGUYỄN THỊ 
KIM TÍN

003357/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ,
Viên chức khoa YTCC

Chuyển 
Trạm Y tế 
1 từ ngày 

17/12/2025

6 PHẠM THỊ 
LINH

002397/ 
PY-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ,
Viên chức khoa 

KSBT&HIV/AIDS

Chuyển 
Trạm Y tế 
9 từ ngày 

17/12/2025

7 TÔ THỊ MINH 
TRÚC

002355/PY
-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ,
Viên chức khoa 

KSBT&HIV/AIDS

Chuyển 
Trạm Y tế 
4 từ ngày 

17/12/2025

8 NGÔ THỊ KIM 
HƯNG

003356/PY
-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính và tham gia 
khám chữa bệnh theo lịch phân công

Y sỹ,
Viên chức khoa 

KSBT&HIV/AIDS

Chuyển 
Trạm Y tế 
9 từ ngày 

17/12/2025
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